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     TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   THỊ XÃ HƯƠNG THỦY 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 63/2017/HSST 

Ngày: 11-12-2017 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Thị Xuân Huế. 

Các Hội thẩm nhân dân:    

 1. Ông Trần Tấn Quốc. 

N h  n h  p: Công chức. 

Nơ  côn  tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Vi t Nam thị xã Hươn  Thuỷ. 

2. Bà Cá  Thị Duyên. 

Ngh  nghi p: Công chức. 

Nơ  côn  tác: Phòn  Văn hóa thôn  t n thị xã Hươn  Thuỷ. 

Thư ký Tòa án  h  b ên bản ph ên tòa: Ôn  Lê Thanh Ly – Côn  chức Tòa án 

nhân dân thị xã Hươn  Thủy. 

Đạ  d  n V  n k ểm sát nhân dân thị xã Hươn  Thủy tham   a ph ên tòa: Ông 

Đỗ N ọc Thảo - K ểm sát v ên.  

  Ngày 11 tháng 12 năm 2017, tạ  hộ  trườn  Tòa án nhân dân thị xã Hươn  

Thủy xét xử sơ thẩm côn  kha  vụ án hình sự thụ lý số 58/2017/HSST ngày 25 tháng  

10 năm 2017 đố  vớ  bị cáo:  

Trần Quan  N,   ớ  tính: Nam, sinh ngày 01/01/1968 tạ  tỉnh Quản  N ã ; trú 

tạ : Tổ dân phố L, thị trấn D, huy n Đ, tỉnh L. N h  n h  p: Lá  xe; trình độ văn hoá: 

Lớp 12/12; Con ôn  Trần N ọc B (Chết) và bà Huỳnh Thị H, s nh năm 1941. Có vợ 

là Đỗ Thị Bích H và 02 n ườ  con. T  n sự: Khôn , t  n án: Khôn . Bị áp dụn  b  n 

pháp n ăn chặn “ Cấm đ  khỏ  nơ  cư trú”. Có mặt. 

 Người bị hại: Bà Đỗ Thị N, s nh năm 1944 (Đã chết). 

Đạ  d  n hợp pháp của n ườ  bị hạ   ồm: 

- Ông Lê Quang Q, s nh năm 1945; trú tạ : Thôn 05, xã T, thị xã Hươn  Thủy, 

tỉnh Thừa Th ên Huế là chồn  của bà N. Ông Q có mặt. 

- Anh Lê Quang T, s nh năm 1962; trú tạ : Tổ 05, ấp P, xã M, huy n C, tỉnh 

K ên G an  là con đẻ của bà N. Anh T có đơn đ  n hị   ả  quyết vắn  mặt. 

- Anh Lê Quang T1, s nh năm 1973; trú tạ : Số nhà 2/9 đườn  Q, tổ 05, phườn  

I, thành phố Ple ku, tỉnh G a La  là con đẻ của bà N. Anh T1 có đơn đ  n hị   ả  quyết 

vắn  mặt. 

- Chị Lê Thị K  u T2, s nh năm 1973; trú tạ : Thôn T, xã I, huy n C, tỉnh G a 

La  là con đẻ của bà N. Vắn  mặt. 
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- Anh Lê Quang T3, s nh năm 1974; trú tạ : Tổ 40, phườn  H, quận L, thành 

phố Đà Nẵn  là con đẻ của bà N. Anh T3 vắn  mặt. 

- Anh Lê Quang T4, s nh năm 1980; trú tạ : Thôn 05, xã T, thị xã Hươn  Thủy, 

tỉnh Thừa Th ên Huế là con đẻ của bà N. Anh T4 vắn  mặt. 

- Anh Lê Quang T5 s nh năm 1987; trú tạ : Thôn 05, xã T, thị xã Hươn  Thủy, 

tỉnh Thừa Th ên Huế là con đẻ của bà N. Anh T5 có mặt. 

- Anh Lê Quang T6, s nh năm 1989; trú tạ : Thôn 05, xã T, thị xã Hươn  Thủy, 

tỉnh Thừa Th ên Huế là con đẻ của bà N. Anh T6 vắn  mặt. 

Bị đơn dân sự: Công ty cổ phần xe khách P ; địa chỉ: Số 471 đường N, khu phố 

1, phường T, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. 

N ườ  đại di n theo pháp luật: Ông Trần Ngọc D, chức vụ: G ám đốc.  

N ườ  đại di n theo ủy quy n của bị đơn dân sự: Anh Cái Nhật T, s nh năm 

1993; trú tại: Số 18/24 đường B, phường 10, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. Anh T 

có đơn đ  nghị giải quyết vắng mặt. 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo Trần Quan  N bị V  n k ểm sát nhân dân thị xã Hươn  Thuỷ truy tố v  

hành v  phạm tộ  như sau: 

Khoảng 14 giờ ngày 29/5/2017, Trần Quang N có giấy phép lái xe ô tô hạng E, 

đ  u khiển xe ô tô biển kiểm soát 51B-11364 (Xe của Công ty cổ phần xe khách P ) 

lưu thôn  trên đường quốc lộ 1A theo hướng Huế – Đà Nẵng với tốc độ khoảng 

75Km/h (theo lời khai của N). Kh  đến gần Km843+650 quốc lộ 1A (vị trí xảy ra tai 

nạn) thuộc địa phận xã Thủy Phù, thị xã Hươn  Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; Đoạn 

đườn  này được làm bằng bê tông nhựa, thẳng, phẳng không hạn chế tầm nhìn, chi u 

rộng 19 mét 40, chia thành hai chi u xe chạy bởi dải phân cách cố định; mỗi chi u 

rộn  9 mét 70; đây là khu vực cho phép các phươn  t  n chuyển hướng, có gờ giảm 

tốc độ và vạch kẻ đườn  dành cho n ườ  đ  bộ, bên phả  đường có biển chỉ dẫn 

“Chợ”; lúc này thời tiết có mưa, mặt đường trơn và ẩm ướt; N phát hi n phía trước 

cách khoảng 200 mét có bà Đỗ Thị N đan  đ  u khiển xe đạp cùng chi u bên phải 

đườn  và đan  chuyển hướng từ phải sang trái. Xe ô tô do N đ  u khiển đã tôn  vào 

xe đạp bà Đỗ Thị N đan  đ  u khiển qua đường gây tai nạn. 

Hậu quả: Bà Đỗ Thị N bị thươn , được đưa đ  cấp cứu tại b nh vi n và chết 

cùng ngày; xe đạp bị hư hỏng. 

Tại bản Kết luận   ám định pháp y v  tử thi số 152-17/TgT ngày 02/6/2017, 

Trung tâm pháp y thuộc Sở Y tế Thừa Thiên Huế kết luận nguyên nhân chết của bà 

Đỗ Thị N là chấn thươn  sọ não nặng do tai nạn giao thông. 

Tại bản Cáo trạng số 59/QĐ/KSĐT n ày 23/10/2017, Vi n kiểm sát nhân dân 

thị xã Hươn  Thuỷ đã truy tố bị cáo Trần Quang N v  tộ  “V  phạm quy định v  đ  u 

khiển phươn  t  n   ao thôn  đường bộ” theo khoản 1 Đ  u 202 Bộ luật hình sự.  

Tạ  ph ên toà đại di n Vi n kiểm sát giữ nguyên Cáo trạng và đ  nghị Hộ  đồng 

xét xử áp dụng khoản 1 Đ  u 202, đ ểm b, p khoản 1, khoản 2 Đ  u 46, Đ  u 60 Bộ 

luật hình sự, xử phạt bị cáo Trần Quang N từ 12 thán  đến 15 thán  tù nhưn  cho bị 

cáo được hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng. 
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V  trách nh  m dân sự: Đ  n hị Hộ  đồn  xét xử khôn    ả  quyết. 

V  xử lý vật chứn : Đ  n hị Hộ  đồn  xét xử trả lạ    ấy phép lá  xe cho bị cáo 

Trần Quan  N. 

Căn cứ vào các chứn  cứ và tà  l  u đã được thẩm tra tạ  ph ên toà, căn cứ vào 

kết quả tranh luận tạ  ph ên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn d  n chứn  cứ, ý k ến 

của K ểm sát v ên, bị cáo, đạ  d  n hợp pháp của n ườ  bị hạ  và nhữn  n ườ  tham 

  a tố tụn  khác. 

XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trần Quang N đã kha  nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của n ười làm chứng, phù 

hợp với các chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Hộ  đồng xét xử có đủ căn 

cứ khẳn  định: Vụ tai nạn   ao thôn  đường bộ xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 

29/5/2017 tại Km 843+650 QL1A thuộc địa phận thôn 05, xã Thủy Phù, thị xã Hươn  

Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế là do bị cáo Trần Quang N đ  u khiển xe ô tô biển kiểm 

soát 51B-113.64 qua khu vực đôn  dân cư (Chợ), có biển báo hi u nguy hiểm nhưn  

không chấp hành biển báo hi u, chủ quan thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ đến 

mức không nguy hiểm (có thể dừng lại một cách an toàn) nên phần đầu của xe ô tô đã 

tôn  vào xe đạp do bà Đỗ Thị N đ  u khiển đan  qua đường gây tại nạn làm bà Đỗ 

Thị N chết, xe đạp bị hư hỏng.  

Hành vi của bị cáo đã vi phạm khoản 1, 4 Đ  u 11, khoản 1 Đ  u 12 Luật giao 

thôn  đường bộ; vi phạm khoản 1, 5, 11 Đ  u 5 Thôn  tư số 91/2015/TT-BGTVT 

ngày 31/12/2015 của Bộ giao thông vận tải “Quy định v  tốc độ và khoảng cách của 

xe cơ   ớ  kh  tham   a   ao thôn  đường bộ”.  

Tuy nhiên, trong vụ án này, n ười bị hạ  Đỗ Thị N cũn  có một phần lỗi khi 

chuyển hướng qua đườn  nhưn  khôn  có tín h  u báo rẽ, thiếu chú ý quan sát để qua 

đường an toàn nên đã v  phạm khoản 1, 2 Đ  u 15 Luật   ao thôn  đường bộ. 

Như vậy, lỗi của vụ tai nạn giao thông  là do lỗi hỗn hợp của bị cáo và n ười bị 

hạ , tron  đó lỗi chủ yếu thuộc v  bị cáo Trần Quang N. 

Với hành vi vi phạm pháp luật   ao thôn  đường bộ, hậu quả chết một n ười,  

bị cáo Trần Quang N đã phạm vào tội“V  phạm quy định v  đ  u khiển phươn  t  n 

  ao thôn  đường bộ” theo khoản 1 Đ  u 202 Bộ luật hình sự đún  như Cáo trạng của 

Vi n kiểm sát nhân dân thị xã Hươn  Thủy đã truy tố. 

Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính 

mạng, tài sản của n ườ  khác được pháp luật bảo v , xâm phạm trật tự công cộng tại 

địa phươn . 

Xét các tình tiết tăn  nặng trách nhi m hình sự: Hộ  đồng xét xử xét thấy bị cáo 

Trần Quang N không phạm vào tình tiết tăn  nặn  nào được quy định tạ  Đ  u 48 Bộ 

luật hình sự. 

Xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự thấy rằng: Sau khi gây tai nạn bị 

cáo N đã tích cực đưa n ười bị hạ  đ  cấp cứu; sau kh  n ười bị hại chết bị cáo cùng 

với chủ phươn  t  n đã tích cực chăm lo đám tan  cho n ười bị hạ  và đã bồ  thường 

theo yêu cầu của n ười bị hại với số ti n 140.000.000 đồn , tron  đó: Bị cáo bồi 
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thường 40.000.000 đồng; quá trình đ  u tra, truy tố, xét xử bị cáo đã thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cả ,; đại di n hợp pháp của n ười bị hại bãi nại phần dân sự và xin 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; n ười bị hạ  cũn  có một phần lỗi. Các tình tiết giảm 

nhẹ này được quy định tạ  các đ ểm b, p khoản 1, khoản 2 Đ  u 46 Bộ luật hình sự. Bị 

cáo là n ười có nhân thân tốt, chưa có t  n án, ti n sự. 

Xét các căn cứ quyết định hình phạt, Hộ  đồn  xét xử thấy cần xử bị cáo hình 

phạt tù. Tuy nh ên, xét bị cáo được hưởn  nh  u tình t ết   ảm nhẹ, có nhân thân tốt, 

có nơ  cư trú rõ ràn , lỗ  của vụ ta  nạn   ao thôn  là lỗ  hỗn hợp nên cần áp dụn  

Đ  u 60 Bộ luật hình sự,   ao bị cáo cho chính quy n địa phươn  nơ  bị cáo đan  cư 

trú   ám sát bị cáo cũn  đủ tác dụn    áo dục bị cáo và răn đe phòn  n ừa chun  cho 

xã hộ . 

V  trách nhi m dân sự: Quá trình đ  u tra bị cáo cùng với chủ phươn  t  n đã 

bồ  thườn  cho đại di n hợp pháp của n ười bị hại tổng số ti n là 140.000.000 đồng. 

G a đình n ười bị hạ  đã nhận đủ số ti n này. Tại phiên tòa hôm nay đại di n hợp 

pháp của n ười bị hại không yêu cầu gì thêm nên Hộ  đồng xét xử không xem xét. 

V  xử lý vật chứn :  

- Đối với xe ô tô biển kiểm soát 51B-113.64, giấy chứng nhận kiểm định, giấy 

đăn  ký xe, chứng nhận bảo hiểm xe ô tô biển kiểm soát 51B-113.64, 01 xe đạp, Cơ 

quan Cảnh sát đ  u tra Công an thị xã Hươn  Thủy đã trả lại cho các chủ sở hữu, 

không ai có ý kiến gì nên Hộ  đồng xét xử không xem xét. 

- Đối với giấy phép lái xe hạng E mang tên Trần Quang N do, bị cáo không bị 

áp dụng hình phạt bổ sung nên trả lại cho bị cáo Trần Quang N. 

V  án phí: Buộc bị cáo N phả  chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Trần Quan  N phạm tộ  “V  phạm quy định v  đ  u kh ển 

phươn  t  n   ao thôn  đườn  bộ”. 

Áp dụn  khoản 1 Đ  u 202; Các đ ểm b, p khoản 1, khoản 2 Đ  u 46; Đ  u 60 

Bộ luật hình sự. Xử phạt: Bị cáo Trần Quan  N 01 (Một ) năm tù nhưn  cho bị cáo 

được hưởn  án treo. Thờ    an thử thách là 02 (Ha ) năm, tính từ n ày tuyên án sơ 

thẩm. 

Giao bị cáo Trần Quang N cho Ủy ban nhân dân thị trấn D, huy n Đ, tỉnh Lâm 

Đồng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Tron  trường hợp n ườ  được hưởn  án treo thay đổ  nơ  cư trú thì thực hi n 

theo quy định tại khoản 1 Đ  u 69 Luật thi hành án hình sự.  

 V  xử lý vật chứn : Áp dụn  Đ  u 76 Bộ luật tố tụn  hình sự, tuyên: Trả lạ  

G ấy phép lá  xe ô tô hạn  E man  tên Trần Quan  N cho bị cáo Trần Quan  N. Vật 

chứn  h  n đan  lưu   ữ tạ  Ch  cục Th  hành án dân sự thị xã Hươn  Thủy, tỉnh Thừa 

Th ên Huế theo b ên bản   ao nhận vật chứn  n ày 26/10/2017   ữa Cơ quan Cảnh 

sát đ  u tra Côn  an thị xã Hươn  Thủy và Ch  cục Th  hành án dân sự thị xã Hươn  

Thủy, tỉnh Thừa Th ên Huế. 
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V  án phí: Áp dụn  Đ  u 99 Bộ luật tố tụn  hình sự; Đ  u 23 N hị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 n ày 30/12/2016 của Ủy ban Thườn  vụ Quốc hộ  “Quy định 

v  mức thu, m ễn,   ảm, thu, nộp, quản lý và sử dụn  án phí và l  phí Tòa án”, tuyên 

xử: Buộc bị cáo Trần Quan  N phả  chịu 200.000đ(Ha  trăm n hìn đồn ) án phí hình 

sự sơ thẩm. 

 Bị cáo, đạ  d  n hợp pháp của n ườ  bị hạ  có quy n khán  cáo bản án tron  

thờ  hạn 15 n ày, kể từ n ày tuyên án. Đạ  d  n hợp pháp của n ườ  bị hạ , đạ  d  n 

của bị đơn dân sự vắn  mặt có quy n khán  cáo bản án tron  thờ  hạn 15 n ày, kể từ 

ngày nhận được bản án.  

                                                    

Nơi nhận:                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh;                                                Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà    
- VKSND TX Hươn  Thủy; 

- Chi cụcTHADS; 

- Nhữn  n ười TGTT; 

-Sở tư pháp tỉnh; 

-Lưu hồ sơ; 

- Lưu án văn.                                                                      Phan Thị Xuân Huế                 

  

 

 

 

   

 


